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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
- Căn cứ Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-TLĐ, ngày 01/4/1993 của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-TLĐ ngày 21/12/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 165/QĐ-CĐNH Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ Nhất khóa V, ngày 02/4/2013 và Nghị quyết số 1a/NQ-CĐNH của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, ngày 05/6/2013 về việc chỉnh sửa, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;
- Xét đề nghị của Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 101/QĐ-CĐNH ngày 03/10/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Điều 3. Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các Ban thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số 150/QĐ-CĐNH, ngày 06/6/ 2013 

của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Vị trí, vai trò của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
1. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) được thành lập theo Quyết định số 480/QĐ-TLĐ, ngày 01/4/1993 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) là Công đoàn ngành nghề toàn quốc, ra đời trong thời kỳ đổi mới hoạt động Ngân hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; được tập trung thống nhất và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
2. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn và tự nguyện của công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống: Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty cổ phần, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động về lĩnh vực Ngân hàng. 
3. Thông qua tổ chức Công đoàn nhằm tập hợp, đoàn kết lực lượng lao động trong các đơn vị, tổ chức hoạt động về lĩnh vực ngân hàng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng, phát huy truyền thống yêu nước, yêu ngành nghề, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, góp phần xây dựng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn NHVN

1. Đại diện và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng.


2. Tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách của Ngành như: Chiến lược kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Ngành; chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong ngành Ngân hàng.


3. Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về Luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác liên quan đến người lao động tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng.


4. Tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, quản trị, điều hành, vững vàng về chính trị, tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hướng vào sự nghiệp đổi mới hoạt động Ngân hàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của toàn Ngành; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

5. Tổ chức các phong trào, hoạt động văn hoá, thể thao, phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng; tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác dân chủ cơ sở; tổ chức hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn lao động,…

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ
 CÔNG TÁC CỦA CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI CÔNG ĐOÀN
 CÁC CẤP VÀ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHUYÊN MÔN TỪNG CẤP
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và hệ thống tổ chức

1. Công đoàn NHVN tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


2. Công đoàn NHVN tổ chức theo ngành nghề, gồm các cấp cơ bản sau đây:


- Công đoàn NHVN.
- Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Công đoàn các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Công đoàn các Ngân hàng thương mại cổ phần, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là Công đoàn cấp trên cơ sở.


- Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty cổ phần, các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động về lĩnh vực Ngân hàng trực thuộc Công đoàn NHVN.

Điều 4. Cơ quan lãnh đạo Công đoàn các cấp

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội của Công đoàn mỗi cấp, do Đại hội Công đoàn cùng cấp bầu ra và phải được Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.

2. Đại hội Công đoàn mỗi cấp nhằm thảo luận phê chuẩn báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ tới. Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội của Công đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên và thông qua Quy chế hoạt động sửa đổi (nếu có).
3. Nhiệm kỳ Đại hội, những quy định về tổ chức Đại hội và Hội nghị đại biểu Công đoàn các cấp thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ của TLĐLĐVN và của Công đoàn NHVN. 

Điều 5. Cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp


1. Cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn ở mỗi cấp là Ban Thường vụ, do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ nhiều nhất không quá 1/3 số uỷ viên Ban Chấp hành cấp đó. Ban Chấp hành có 3 người thì bầu 1 Chủ tịch; từ 4-8 người thì bầu 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch; từ 9 người trở lên thì bầu 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch trở lên (có 1 Phó Chủ tịch Thường trực).


Ban Thường vụ phân công một số đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ làm Thường trực Ban Thường vụ.


2. Ban Thường vụ Công đoàn các cấp có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, điều hành các hoạt động giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, báo cáo hoạt động của mình tại Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành.


Thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN là Ban Thường vụ. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là Thường trực Ban Thường vụ có trách nhiệm thực hiện các nội dung hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN tới Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc.


3. Chủ tịch là người đứng đầu Ban Chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Khi khuyết Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc thành viên Ban Thường vụ thì Ban Chấp hành cấp đó bầu bổ sung trong số các uỷ viên Ban Chấp hành và đề nghị lên Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.


4. Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ Công đoàn cấp nào là đại diện của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cấp đó.


Điều 6. Tổ chức bộ máy của Công đoàn Ngân hàng các cấp

Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng các cấp căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định của TLĐLĐVN để tổ chức bộ máy làm việc của cấp mình.


Biên chế bộ máy cán bộ chuyên trách của Công đoàn mỗi cấp do Ban Thường vụ Công đoàn cấp đó quy định phù hợp với quy định của TLĐLĐVN.
Điều 7. Mối quan hệ công tác


1. Công đoàn NHVN đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN.


Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS ở các cấp đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, cấp uỷ Đảng đồng cấp và Công đoàn cấp trên trực tiếp cùng hệ thống tổ chức.


2. Công đoàn NHVN với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước là quan hệ phối hợp hoạt động về phong trào chung của tổ chức Công đoàn toàn ngành Ngân hàng trong cả nước.


3. Công đoàn NHVN với các Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước, các Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước là quan hệ phối hợp hoạt động trong các phong trào chung ở các đơn vị này.


4. Công đoàn NHVN với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố là quan hệ phối hợp công tác trong việc hướng dẫn hoạt động đối với các CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, các Công đoàn Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.


5. Công đoàn NHVN với Ban Lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tỉnh, thành phố; Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là quan hệ giữa Thủ trưởng đơn vị với Công đoàn cấp trên của CĐCS tại đơn vị.


6. Công đoàn NHVN với Giám đốc, Ban Giám đốc các tổ chức, đơn vị ngoài Nhà nước là quan hệ giữa Công đoàn cấp trên với chủ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn của doanh nghiệp.


7. CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, thành phố những nội dung sau đây:


a) Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, thực hiện pháp luật Nhà nước và các quy định về chính sách kinh tế, xã hội của địa bàn tỉnh, thành phố.


b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương, kiểm tra, thanh tra lao động, điều tra các vụ tai nạn lao động; xử lý giải quyết tranh chấp lao động, đại diện bảo vệ người lao động trước cơ quan pháp luật địa phương; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.


c) Tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS của Công đoàn cấp trên cơ sở.
Chương III

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Điều 8. Tổ chức cơ sở của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

1. Tổ chức cơ sở của Công đoàn NHVN gồm:


a) CĐCS được thành lập ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Ngân hàng, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có từ 05 đoàn viên trở lên và được Công đoàn cấp trên công nhận.


b) Các CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN, do Công đoàn NHVN quyết định thành lập và giải thể.


c) Các CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở do Công đoàn cấp trên cơ sở quyết định thành lập và giải thể, có báo cáo cho Công đoàn NHVN để theo dõi.


2. Mô hình CĐCS được tổ chức theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở 
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc Công đoàn NHVN.

a) Tổ chức vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thi đua lao động, tham gia quản lý doanh nghiệp, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc, thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.


b) Phối hợp với chuyên môn tổ chức Đại hội công nhân, viên chức, Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ, công chức, đại diện cho CNVCLĐ ký kết Thoả ước Lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kết Hợp đồng Lao động (ở doanh nghiệp); cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, nhà ở, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác. Cùng người đứng đầu doanh nghiệp, Thủ trưởng đơn vị bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của công chức, viên chức và người lao động.


c) Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách pháp luật. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động theo quy định của pháp luật.


d) Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, an toàn lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động xã hội, từ thiện trong công chức, viên chức và người lao động.

e) Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh.


f) Phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp đỡ Ban liên lạc hưu trí cán bộ Ngân hàng thành lập và hoạt động có hiệu quả.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong các Quỹ Tín dụng Nhân dân

a) Phối hợp với Hội đồng Quản trị tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức Đại hội xã viên (thành viên), bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện lao động; chăm lo đời sống của đoàn viên, xã viên, người lao động; Hướng dẫn người lao động giao kết Hợp đồng Lao động.

b) Tham gia xây dựng các Nội quy, Quy chế quản lý Quỹ Tín dụng Nhân dân, giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, người lao động. Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

c) Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn, phối hợp với Ban Quản trị tổ chức nghỉ ngơi, tham quan, du lịch cho đoàn viên, xã viên, người lao động.

d) Tuyên truyền vận động đoàn viên, xã viên và người lao động chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng.

e) Phát triển đoàn viên xây dựng CĐCS vững mạnh.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS trong các Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
a) Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký Hợp đồng Lao động với người đứng đầu hoặc người đại diện.

b) Đại diện cho đoàn viên, người lao động ký Thoả ước Lao động tập thể, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các điều khoản đã ký kết. Chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

c) Tổ chức đối thoại, hòa giải các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. Trường hợp không giải quyết tại cơ sở được thì báo cáo với Công đoàn cấp trên và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; cuối cùng mới đưa ra toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động an sinh xã hội, vận động đoàn viên và người lao động chăm lo, giúp đỡ nhau trong hoạt động đơn vị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

e) Tuyên truyền vận động và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành Ngân hàng.

f) Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Chương IV

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

Điều 10. Tổ chức bộ máy Công đoàn cấp trên cơ sở

1. Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Công đoàn NHVN được thành lập theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở do Công đoàn NHVN quyết định thành lập hoặc giải thể.

2. CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở được thành lập tại các các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

3. Tổ chức nội bộ các CĐCS trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở được xây dựng theo quy định tại Điểm 2 Điều 8 Quy chế này.

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu về công tác cán bộ được Ban lãnh đạo, Đảng uỷ, chuyên môn và Công đoàn cấp trên chấp thuận để kiện toàn Cơ quan Công đoàn cấp trên cơ sở, gồm:

- Chủ tịch (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm).
- Các Phó Chủ tịch.
- Các Ban thực hiện công tác: Văn phòng, Tổ chức, Kiểm tra, Nữ công, Tài chính, Tuyên giáo, Chính sách - Pháp luật, Phong trào.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức các Ban cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu hoạt động công đoàn của đơn vị và thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn NHVN, TLĐLĐVN.

Nhiệm vụ của các Ban do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở quy định cụ thể, trên cơ sở những quy định trong Quy chế của Công đoàn NHVN ban hành.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp trên cơ sở


1. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội của Công đoàn cấp mình.


2. Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tham gia với Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài tham gia với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc về quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của từng hệ thống; tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện Nội quy, Quy chế và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng hệ thống.


3. Phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Đại hội công nhân viên chức, đại diện cho đoàn viên, viên chức và người lao động ở các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài để ký Thoả ước Lao động tập thể với Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật. Tham gia các Hội đồng xem xét giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, nhà ở, khen thưởng, kỷ luật… có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và người lao động.


4. Chỉ đạo các CĐCS thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở quản lý về tham gia quản lý, thực hiện luật pháp lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền giáo dục theo đặc điểm ngành nghề; hướng dẫn công tác Bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác thuộc ngành nghề; phát động, tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác an sinh xã hội.

5. Quyết định thành lập hoặc giải thể các CĐCS thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc và quy định của TLĐLĐVN. Thực hiện công tác cán bộ theo sự phân cấp của Công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh.


6. Tiếp nhận ý kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương đối với các CĐCS, CĐCS thành viên (nếu có) đóng trên địa bàn. Thực hiện các nội dung quy định tại Điểm 9 Điều 7 Quy chế này.


7. Phối hợp với cơ quan chuyên môn và hướng dẫn các CĐCS phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp đỡ Ban liên lạc hưu trí cán bộ Ngân hàng thành lập và hoạt động có hiệu quả.
Chương V

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

CỦA CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Điều 12. Tổ chức bộ máy của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

1. Công đoàn NHVN là Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo đặc điểm ngành, nghề về Ngân hàng, do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN Quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với quy định của Luật Công đoàn.

2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn NHVN là công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống: Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP), Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Công ty tài chính, Công ty cổ phần, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động về lĩnh vực Ngân hàng,…


3. Công đoàn NHVN trực tiếp chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở và các CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN.


4. Ban Thường vụ Công đoàn NHVN có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy của Công đoàn NHVN theo quy định dưới đây:


a) Thành lập Cơ quan Công đoàn NHVN làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định của TLĐLĐVN, gồm các Ban sau:

- Văn phòng;

- Ban Tổ chức; 
- Ban Tuyên giáo;
- Ban Chính sách - Pháp luật;
- Ban Nữ công;

- Ban Tài chính;
- Văn phòng Ủy ban Kiểm tra.
Công tác cán bộ thực hiện theo quy định của Pháp luật, của TLĐLĐVN và Công đoàn NHVN.
b) Ban Thường vụ Công đoàn NHVN có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Công đoàn NHVN và các Ban thuộc Cơ quan Công đoàn NHVN.
Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam


1. Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành, nghề Ngân hàng.


2. Tham gia quản lý Nhà nước về kinh tế, xã hội của Ngành và tham gia xây dựng các chế độ, chính sách ngành, nghề.


a) Nghiên cứu tham gia với ngành Ngân hàng, các Bộ, Ngành có liên quan và TLĐLĐVN về chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.


b) Nghiên cứu tham gia xây dựng các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, Bảo hiểm lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác cho người lao động ngành, nghề thuộc các thành phần kinh tế; kiến nghị với cơ quan Nhà nước bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích người lao động.


c) Kiểm tra việc thực hiện một số chế độ, chính sách thuộc ngành, nghề; tham gia các hội đồng của Ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.


d) Phối hợp với các cơ quan quản lý hướng dẫn, tổ chức các hình thức thi đua theo đặc điểm ngành, nghề; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào trong nữ CNVCLĐ, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác an sinh xã hội,…


e) Nghiên cứu, đề xuất với TLĐLĐVN về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trên hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.


3. Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành.


a) Nghiên cứu, cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, Nghị quyết Đại hội Công đoàn NHVN, để hướng dẫn, triển khai đến các Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc Công đoàn NHVN.


b) Hướng dẫn các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích người lao động theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan; Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động xây dựng và ký thoả ước Lao động tập thể, giao kết Hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp.


c) Hướng dẫn tổ chức các hình thức thi đua theo đặc điểm ngành nghề, tuyên truyền giáo dục trong công chức, viên chức và người lao động nâng cao trình độ về nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành; hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào trong nữ CNVCLĐ, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động xã hội, từ thiện…


d) Hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp thực hiện quy hoạch cán bộ, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp của TLĐLĐVN.


4. Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở, đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn theo quy định của Điều lệ và phân cấp quản lý của TLĐLĐVN.


5. Trực tiếp quản lý điều hành thực hiện các mặt công tác của Công đoàn NHVN.


a) Thực hiện quản lý công tác tổ chức và cán bộ theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của TLĐLĐVN.


b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn NHVN.


c) Công đoàn NHVN và Công đoàn các cấp có sự phối hợp với Ban Lãnh đạo chuyên môn các cấp ngành Ngân hàng để giúp đỡ việc tổ chức hoạt động của Ban liên lạc cán bộ hưu trí ngành Ngân hàng tại Trung ương và các địa phương.


e) Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức Công đoàn trong nước, các tổ chức Công đoàn nước ngoài và các tổ chức Công đoàn Quốc tế.


f) Thực hiện công tác tài chính, tài sản Công đoàn trong hệ thống Công đoàn Ngành theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và hướng dẫn của TLĐLĐVN.


g) Xây dựng và tổ chức hoạt động kinh tế Công đoàn góp phần tăng thêm nguồn kinh phí hoạt động Công đoàn.


h) Phối hợp với chuyên môn các cấp Ngân hàng để tổ chức chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ trong toàn Ngành.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA CÔNG ĐOÀN
Điều 14. Chế độ quản lý tài chính, tài sản của công đoàn

1. Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của TLĐLĐVN.

2. Quản lý tài chính công đoàn thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn các cấp.

3. Ban Thường vụ Công đoàn NHVN căn cứ vào nguồn thu kinh phí, đoàn phí và quy mô, tính chất, đặc điểm, tình hình hoạt động thực tế của các cấp công đoàn làm cơ sở phân phối nguồn kinh phí giữa các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn NHVN.

4. Tài sản đuợc hình thành từ nguồn đóng góp của đoàn viên, từ nguồn tài chính của công đoàn; Tài sản do Ngân hàng Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu cho công đoàn và các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài sản thuộc sở hữu của công đoàn. Công đoàn NHVN được TLĐLĐVN giao cho quản lý và sử dụng.


Điều 15. Nguồn thu tài chính Công đoàn


1. Nguồn thu tài chính công đoàn

a) Đoàn phí Công đoàn do đoàn viên đóng góp theo quy định của của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của TLĐLĐVN.

b) Kinh phí Công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.


c) Ngân sách do Nhà nước cấp hỗ trợ.


d) Nguồn thu khác do chuyên môn hỗ trợ; các đơn vị trên địa bàn đóng góp; thu lãi tiền gửi nguồn tài chính công đoàn tích luỹ, chưa sử dụng; thu từ hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động kinh tế công đoàn,… 


2. Phân cấp thu tài chính công đoàn


a) Đoàn phí công đoàn: phân cấp cho CĐCS thu.


b) Kinh phí công đoàn: Công đoàn NHVN được TLĐLĐVN phân cấp thu kinh phí công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, các tổ chức, doanh nghiệp (nơi đã thành lập CĐCS và nơi chưa thành lập CĐCS).


c) Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ: nguồn ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ đơn vị thụ hưởng, sử dụng, quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


d) Nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào do cấp đó thu.

Điều 16. Các khoản chi tài chính công đoàn

1. Trả lương, phụ cấp, các khoản trích nộp theo lương cho cán bộ Công đoàn chuyên trách và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn kiêm nhiệm.


2. Chi quản lý hành chính.

3. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

4. Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh.

6. Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

7. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đào tạo bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

8. Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động.

9. Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới.

10. Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên, người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn.

11. Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác.

12. Các nhiệm vụ chi khác.

Chương VII

UỶ BAN KIỂM TRA Ở CÁC CẤP THUỘC 

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Điều 17. Nguyên tắc hoạt động

1. Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp nhằm lãnh đạo việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức thực hiện công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên.

2. Uỷ ban Kiểm tra là cơ quan kiểm tra của Công đoàn được thành lập ở các cấp Công đoàn, do Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó bầu ra và phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.


Điều 18. Nhiệm vụ quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn NHVN thực hiện theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Công đoàn NHVN ban hành.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Đối tượng và hình thức khen thưởng

1. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn, những người có công xây dựng Công đoàn, các tổ chức Công đoàn và nghiệp đoàn có thành tích hoạt động xuất sắc được đề nghị Công đoàn xét khen thưởng. 
2. Các hình thức khen thưởng gồm Giấy khen, Bằng khen, Cờ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và đề nghị các hình thức khen thưởng khác của Đảng và Nhà nước. Chế độ khen thưởng và việc phân cấp khen thưởng do Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN quyết định.

Điều 20. Đối tượng và hình thức kỷ luật

1. Những cán bộ, đoàn viên Công đoàn vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, không thực hiện nhiệm vụ đoàn viên, gây mất đoàn kết, có những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức Công đoàn, vi phạm pháp luật, không đóng đoàn phí hoặc bỏ sinh hoạt nhiều kỳ, không có lý do chính đáng thì tùy theo mức độ khuyết điểm sẽ bị kỷ luật theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của TLĐLĐVN.

2. Việc thi hành kỷ luật tập thể Uỷ ban Kiểm tra hay các Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra áp dụng như cán bộ Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Công đoàn NHVN, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn thuộc Công đoàn NHVN có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

2. Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn NHVN xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động cấp mình phù hợp với Quy chế này và các quy định của Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của TLĐLĐVN.


3. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Ban Chấp hành Công đoàn NHVN xem xét, quyết định./.
	
	TM. BAN CHÁP HÀNH 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 Nguyễn Đồng Tiến
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